
ỦY BAN NHÂN DÂN                          

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND 
  

      Thanh Hóa, ngày     tháng     năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị đào tạo của Trường Cao đẳng  

Y tế Thanh Hóa thuộc nội dung Tiểu dự án 1 - Dự án 4 Chương trình  

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 (đợt 1) 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 

Số 15/2020/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2020 ban hành danh mục đào tạo tối 
thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; số 16/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

08/11/2021 ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng cho 98 ngành, nghề; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Số 55/2023/TT-BTC 

ngày 15/8/2023 quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ 

nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai 
đoạn 2021-2025; số 75/2024/TT-BTC ngày 31/10/2024 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023; 

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 (đợt 1); 

Theo đề nghị của Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tại Tờ trình số 
491/TTr-CĐYT ngày 19/8/2025 và Báo cáo số 586/BC-CĐYT ngày 29/9/2025; 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3732/TTr-SGDĐT ngày 02/10/2025.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh mục thiết bị đào tạo mua sắm của Trường Cao 

đẳng Y tế Thanh Hóa thuộc nội dung Tiểu dự án 1 - Dự án 4 Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 (đợt 1), gồm các nội dung sau: 

 1. Danh mục thiết bị đào tạo mua sắm (có Phụ lục kèm theo). 

 2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc 

gia năm 2025 được phân bổ tại Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 
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của UBND tỉnh Thanh Hóa phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 (đợt 1). 

 3. Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

 4. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 

Quyết định này thực hiện mua sắm thiết bị đào tạo đảm bảo đúng trình tự, thủ 

tục mua sắm theo quy định hiện hành của pháp luật.  

 2. Sở Tài chính căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật hướng dẫn 

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa lập dự toán thực hiện mua sắm, thanh quyết 

toán nguồn kinh phí đảm bảo các trình tự theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan 

hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa mua sắm thiết bị 

đào tạo năm 2025 đảm bảo thiết thực, hiệu quả đúng các quy định của pháp luật. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài 

chính; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;  

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VHXHGDNN53 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 

 

 

 



Phụ lục 

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO THUỘC NỘI DUNG TIỂU DỰ ÁN 1 

- DỰ ÁN 4 CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG  

NĂM 2025 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

TT TÊN THIẾT BỊ ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

I NGÀNH KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

1 Máy điều trị sóng xung kích Cái 01  

2 Máy siêu âm trị liệu Cái 02  

3 Máy điều trị điện xung, điện phân  Cái 02  

II NGÀNH DƯỢC 

1 Đèn tử ngoại soi bản mỏng Cái 03  

2 Máy đo PH Cái 02  

3 Thiết bị thử độ hòa tan 1 vị trí Cái 02  

4 Thiết bị thử độ rã Cái 02  

5 Bộ định lượng tinh dầu cải tiến Bộ 02  

III NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 

1 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Cái 02  

IV NGÀNH KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG 

1 Xquang răng kỹ thuật số cầm tay Cái 01  

2 Máy mài răng cầm tay motor Bộ 10  

3 Máy lấy cao răng siêu âm ART Bộ 02  

4 Ghế nha khoa Bộ 02  

5 Máy nhổ răng Bộ 02  

V NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG 

1 Mô hình khâu vết thương và cắt chỉ Cái 05  

2 Máy hút đờm dãi Cái 04  

3 Máy tạo oxy Cái 04  

4 Mô hình cánh tay tiêm truyền Bộ 01  

5 Mô hình tiêm bắp tay Bộ 02  

6 Mô hình thực hành tiêm truyền Bộ 10  

7 Mô hình thông tiểu nữ trong suốt Bộ 02  

8 Mô hình thông tiểu nam trong suốt Bộ 02  
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VI 

Thiết bị dùng chung phòng thực hành các ngành: Y sỹ đa khoa; Y học Cổ 

truyền; Điều dưỡng; Dược; Hộ sinh; Kỹ thuật xét nghiệm y học; Kỹ thuật 

Phục hồi chức năng; phục hình răng; Kỹ thuật hình ảnh y học. 

1 
Màn hình tương tác thông minh kèm 

phần mềm hỗ trợ giảng dạy 
Cái 10  

2 Bảng trượt ngang 4 cánh (1,22m x 4m) Cái 09  

3 Giá treo màn hình di động Cái 01  
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